

ĐỀ THI VÀO 10 THPT

PHẦN I (6 điểm)   Đọc khổ thơ và trả lời các câu hỏi.
                                       “Thuyền ta lái gió với buồm trăng
                             		Lướt giữa mây cao với biển bằng,
                             		Ra đậu dặm xa dò bụng biển,
                             		Dàn đan thế trận lưới vây giăng.”
Câu 1. Khổ thơ trên trích trong bài thơ nào? Nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ ấy.
Câu 2. Tìm những từ ngữ cùng trường từ vựng chỉ hành động ở hai câu thơ đầu khổ thơ. Đặt trong hai câu thơ ấy, những từ ngữ này có tác dụng gì? 
Câu 3. Em hãy viết một đoạn văn theo phép lập luận diễn dịch khoảng 12 câu làm rõ vẻ đẹp của sự vật và con người trong khổ thơ. Trong đó, có sử dụng hợp lí một câu nghi vấn và một thán từ. (gạch chân và chú thích rõ).
Câu 4.  Kể tên một bài thơ khác đã học trong chương trình Ngữ văn THCS cũng xuất hiện hình ảnh con thuyền có vẻ đẹp lãng mạn, nên thơ? Cho biết tên tác giả bài thơ đó?

     PHẦN II (4 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Trước ngày diễn ra cuộc thi học sinh giỏi toàn thành phố Hà Nội, trong lời dặn dò, truyền lửa đam mê của mình cho học sinh, cô hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ nhấn mạnh: “Cho dù là cuộc đua nào các con cũng hãy nhớ mục tiêu không chỉ là vượt xa người khác mà còn là vượt ra khỏi giới hạn của chính mình. Đạt được mục tiêu nào cũng được coi là chiến thắng. Chiến thắng khi đã cố gắng hết mình là chiến thắng vinh quang, các con hãy giữ bình tĩnh trong mọi thử thách bởi chỉ có bình tĩnh mới làm nên sáng suốt” 									                             (Theo báo: Giáo dục thời đại) 
Câu 1. Xét theo mục đích nói, câu văn in đậm thuộc kiểu câu gì? Nêu tác dụng của việc sử dụng kiểu câu ấy?
Câu 2. Theo lời cô hiệu trưởng, điều gì sẽ giúp chúng ta có được sự sáng suốt?
Câu 3. Từ những hiểu biết xã hội của mình, em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy) về việc bình tĩnh sẽ giúp ta vượt qua mọi thử thách.

..........Hết..........
      Ghi chú: Điểm phần I: 1 (1 điểm), 2 (1 điểm), 3 (3,5 điểm), 4 (0,5 điểm)
  Điểm phần II : 1 (1 điểm), 2 (0,5 điểm), 3 (2,5 điểm)












	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Phần I (6 điểm)

	Câu 1
(1 điểm)
	· Bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá”                                                                       
· Hoàn cảnh ra đời: 
· Năm 1958, Miền Bắc đang đi lên xây dựng XHCN. 
· Huy Cận có chuyến đi thực tế ở vùng mỏ Quảng Ninh.                                                                            

	0,5

0,25

0,25 

	

Câu 2
( 1 điểm)
	· Từ ngữ cùng trường từ vựng chỉ hành động: “lái”, “lướt”                
· Ý nghĩa: 
· Nổi bật tư thế làm chủ biển trời, sự hòa hợp với thiên nhiên của con người lao động.                                                                             
· Nâng cao tầm vóc con người lao động trở nên lớn lao….* Nếu học sinh làm thiếu ý trên mà viết: gợi hình ảnh con thuyền lướt nhanh, nhẹ nhàng…: cho 0,25 điểm     
	0,5

0,25


0,25

	







Câu 3
(3,5 điểm)
	*  Hình thức:
· Đảm bảo dung lượng: +_ 12 câu.                                                 
· Đúng phương pháp lập luận diễn dich.                                        
* Tiếng việt: Sử dụng đúng một câu câu nghi vấn và một thán từ (có gạch chân, chú thích rõ).                                                                         
*Nội dung: Cần bám sát ngữ liệu, biết khai thác hiệu quả tín hiệu nghệ thuật (từ ngữ, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật ẩn dụ, nhân hóa, nói quá, trí tưởng tượng bay bổng, bút pháp lãng mạn, giọng điệu khỏe khoắn…) làm nổi bật những ý cơ bản:
- Vẻ đẹp sự vật là cảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển với vẻ đẹp lãng mạn bay bổng, kỳ vĩ lớn lao.                                                                       
- Vẻ đẹp phóng khoáng của con người lao động trong tư thế làm chủ và hòa hợp với thiên nhiên biển trời.
- Nghệ thuật: HS khái quát được nghệ thuật hoặc phân tích đầy đủ các yếu tố NT trong đoạn văn                                                          
* Lưu ý: Phần nội dung, nếu học sinh chỉ diễn xuôi khổ thơ, không chú ý khai thác các tín hiệu nghệ thuật chỉ được không quá 1,0 điểm.
HS mắc lỗi diễn đạt, dùng từ từ 2 lỗi trở lên trừ 
	0,5



0,5




1,0

1,0



0,5 

	
Câu 4
(0,5 điểm)
	Nêu đúng tên bài thơ và tên tác giả.                                                        (“Quê hương” của Tế Hanh hoặc “Rằm tháng giêng” của Hồ Chí Minh)       

	
 0,5
  



	Phần II (4 điểm)


	
Câu 1
(1 điểm)
	Câu chia theo mục đích nói: câu cầu khiến 
Tác dụng: thể hiện lời khuyên, lời dặn dò tâm huyết của cô HT: các con cần phải vượt qua giới hạn của chính bản thân mình.
	0,5

0,5

	
Câu 2
(0,5đ)
	
Điều giúp chúng ta thật sự sáng suốt là phải bình tĩnh trong mọi tình huống. 

	
0,5

	Câu 3
(2,5 điểm)
	* Hình thức: đúng hình thức đoạn, đảm bảo dung lượng, chữ viết sạch, đẹp, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt.
* Nội dung:
- Nêu vấn đề và khẳng định tính đúng đắn của vấn đề
	- Khái niệm:
· Bình tĩnh là không nao núng, luống cuống trước biến cố xảy ra. 
· Biểu hiện của người bình tĩnh: không luống cuống, hấp tấp, vội vàng
	- Khái niệm:
· Bình tĩnh là không nao núng, luống cuống trước biến cố xảy ra. 
· Nghĩa của cả câu: khẳng định vai trò của sự bình tĩnh trong việc giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách


- Lí giải tại sao cần phải có sự bình tĩnh? 
· Sự bình tĩnh giúp ta suy nghĩ thấu đáo, biết phân tích đúng sai, luôn làm chủ được hành động của mình và tránh được những sai lầm không đáng có
· Sự bình tĩnh giúp ta rèn luyện bản lĩnh vững vàng, bình tĩnh mang lại sự sáng suốt khi giải quyết công việc => thành công
· Nếu nóng nảy, mất bình tĩnh, cáu giận vô cớ ta không chỉ gây bất lợi cho mình mà còn làm tổn thương người khác.
- Lấy dẫn chứng về những người bình tĩnh và giải quyết tốt công việc
- Lật ngược vấn đề và bàn luận mở rộng 
· Bên cạnh những người có khả năng làm chủ cảm xúc là những người hay mất bình tĩnh…
· Cần phân biệt bình tĩnh với ù lì, chậm chạp, thụ động
- Liên hệ - bài học
   *Lưu ý : 
-Trên đây chỉ là định hướng chấm, HS có thể diễn đạt  khác nhưng đoạn văn mạch lạc, lập luận chặt chẽ  thì giáo viên có thể cho điểm tối đa
-Nếu HS mắc lỗi về chính tả, từ ngữ, diễn đạt … thì trừ 0,25đ/ lỗi 
	0,25


0,25



0,25



0,25





   0,25


0,25

0,25


0,25

0,25



0,25
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   TRƯỜNG THCS GIẢNG VÕ

           ĐỀ CHÍNH THỨC
    
                           (Đề thi gồm 01 trang)
	                ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT 
                    NĂM HỌC 2022-2023
    
                  Môn: Ngữ văn – Đề 2
                  Ngày kiểm tra: 12/1/2021
                  Thời gian làm bài: 90 phút



PHẦN I (6 điểm): Đọc khổ thơ và trả lời các câu hỏi.
                                       “Không có kính, rồi xe không có đèn,
Không có mui xe, thùng xe có xước,
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước:
Chỉ cần trong xe có một trái tim.”
Câu 1. Cho biết tên bài thơ chứa khổ thơ trên và nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ ấy?
Câu 2. Tìm những từ ngữ cùng trường từ vựng chỉ sự vật ở hai câu thơ đầu của khổ thơ. Đặt trong hai câu thơ ấy, những từ ngữ này có tác dụng gì? 
Câu 3. Em hãy viết một đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu làm rõ ý chí giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của những người lính trong khổ thơ trên. Trong đoạn, có sử dụng hợp lí một một câu nghi vấn và một thán từ. (gạch chân và chú thích rõ)
Câu 4. Một văn bản khác đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 9 cũng nhắc tới hiện thực của cuộc chiến mà người lính phải đối mặt. Em hãy cho biết tên bài thơ và tên tác giả?

      Phần II (4 điểm) 
Trước ngày diễn ra cuộc thi học sinh giỏi toàn thành phố Hà Nội, trong lời dặn dò, truyền lửa đam mê của mình cho học sinh, cô hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ nhấn mạnh: “Khát vọng là sức mạnh của tuổi trẻ, phải khao khát chiến thắng mới làm nên chiến thắng. Hãy giữ ngọn lửa của niềm đam mê và khát vọng chinh phục trong suốt cuộc đời mình!”. 
                     (Theo báo: Giáo dục thời đại) 
Câu 1. Xét theo mục đích nói, câu văn in đậm thuộc kiểu câu gì? Nêu tác dụng của việc sử dụng kiểu câu ấy?
Câu 2. Theo lời cô hiệu trưởng, điều gì mới làm nên chiến thắng?
Câu 3. Từ những hiểu biết xã hội của mình, em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy) về quan điểm: khát vọng là sức mạnh của tuổi trẻ. 

..........Hết..........
      Ghi chú: Điểm phần I: 1 (1 điểm), 2 (1 điểm), 3 (3,5 điểm), 4 (0,5 điểm)
  Điểm phần II : 1 (1 điểm), 2 (0,5 điểm), 3 (2,5 điểm)


	TRƯỜNG THCS GIẢNG VÕ
         NHÓM VĂN 9
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
 MÔN NGỮ VĂN 9 
( Năm học 2022 -2023)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Phần I (6 điểm)

	Câu 1
(1 điểm)
	· Đúng tên bài thơ
· Hoàn cảnh ra đời: 
· Năm 1969
· Khi cuộc kháng chiến chống Mĩ diễn ra vô cùng ác liệt

	0,5

0,25

0,25

	

Câu 2
( 1 điểm)
	· Từ ngữ cùng trường từ vựng chỉ sự vật: “kính”, “đèn” “mui xe”, “thùng xe”, “xe”             
· Ý nghĩa: 
· Cho thấy những chiếc xe bị tàn phá dữ dội đến mức biến dạng nặng nề
· Tái hiện hiện thực của cuộc chiến: đầy gian khổ, khó khăn chồng chất.
* Nếu học sinh tìm được 2 từ vẫn cho đủ điểm (0,5)

	0,5


0,25


0,25

	







Câu 3
(3,5 điểm)
	*  Hình thức:
· Đảm bảo dung lượng: +_ 12 câu.                                                 
· Đúng phương pháp lập luận diễn dich.                                        
* Tiếng việt: Sử dụng đúng một câu nghi vấn và thán từ (có gạch chân, chú thích rõ).                                                                         
*Nội dung: Cần bám sát ngữ liệu, biết khai thác hiệu quả tín hiệu nghệ thuật (từ ngữ, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật hoán dụ, liệt kê, điệp từ, chất liệu hiện thực, giọng điệu thơ tự nhiên, khỏe khoắn…) làm nổi bật những ý cơ bản:
- Hình ảnh những chiếc xe không kính bị tàn phá nặng nề dẫn đến méo mó, biến dạng => Hiện thực khốc liệt của chiến trường.                                                                       
- Những chiếc xe vẫn tiến về phía trước với sức mạnh không gì có thể ngăn cản và sự lí giải nguyên nhân của nguồn sức mạnh ấy
- Nghệ thuật: HS khái quát được nghệ thuật hoặc phân tích đầy đủ các yếu tố NT trong đoạn văn                                                          
* Lưu ý: Phần nội dung, nếu học sinh chỉ diễn xuôi khổ thơ, không chú ý khai thác các tín hiệu nghệ thuật chỉ được không quá 1,0 điểm.
HS mắc lỗi diễn đạt, dùng từ từ 2 lỗi trở lên trừ 
	0,5



0,5




1,0



1,0


0,5

	Câu 4
(0,5 điểm)
	Nêu đúng tên bài thơ và tên tác giả.                                                        
    (“Đồng chí” của Chính Hữu)                           

	
0,5

	Phần II (4 điểm)


	Câu 1
(1 điểm)
	- Câu chia theo mục đích nói: câu cầu khiến 
- Tác dụng: thể hiện lời khuyên nhủ ân cần của cô HT: các con cần phải giữ ngọn lửa đam mê và khát vọng chinh phục của bản thân.

	0,5

0,5

	Câu 2
(0,5đ)
	Sức mạnh tuổi trẻ, khao khát chiến thắng sẽ làm nên chiến thắng 
	0,5

	Câu 3
(2,5 đ)
	* Hình thức: đúng hình thức đoạn, đảm bảo dung lượng, chữ viết sạch, đẹp, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt.
* Nội dung:
- Nêu vấn đề và khẳng định tính đúng đắn của quan điểm
- Khái niệm:
· Khát vọng là gì? Khát vọng là những mong ước, ước muốn lớn lao, vĩ đại và tốt đẹp của con người với một sự thôi thúc mạnh mẽ từ đó đặt ra quyết tâm để đạt được những mong ước đấy. 
· Nghĩa của cả câu: khẳng định vai trò to lớn của khát vọng đối với tuổi trẻ
- Giải thích: tại sao khát vọng lại là sức mạnh của tuổi trẻ?
· Người trẻ thường có nhiều dự định, ước muốn
· Khi có khát khao, họ sẽ quyết tâm và nỗ lực hết mình, vượt qua mọi thử thách, chông gai để đạt mục tiêu
· Họ sẽ phát huy tối đa ý chí, năng lực sáng tạo, tập trung cao độ vào việc hiện thực hóa khát vọng
=> điều đó biến thành sức mạnh
- D/C: HS nêu một số tấm gương về người sống có khát vọng ( Bác Hồ từ khi còn trẻ đã có khát vọng tìm ra con đường cứu nước và Bác đã thành công )
- Lật ngược – mở rộng vấn đề:

- Liên hệ bản thân, rút ra bài học nhận thức và hành động: 
*Lưu ý : 
- Trên đây chỉ là định hướng chấm, HS có thể diễn đạt  khác nhưng đoạn văn mạch lạc, lập luận chặt chẽ  thì giáo viên có thể cho điểm tối đa
- Nếu HS mắc lỗi về chính tả, từ ngữ, diễn đạt … thì trừ 0,25đ/ lỗi 
	0,25


0,25


0,25



0,25



   0,25

0,25

0,25



0,25


0,25

0,25
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